
Nội dung công khai:  

1) Tên nhiệm vụ 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất việc Việt Nam gia nhập Nghị định thư Luân Đôn 1996. 

2) Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học 

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Tùng 

Thư ký khoa học: CN. Phạm Thị Thanh Phượng 

Các thành viên chính: Phạm Thị Gấm, Hoàng Nhất Thống, Phan Quang, Phạm Văn Thịnh, Lại Đức Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Ánh.  

3) Mục tiêu của nhiệm vụ 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất việc Việt Nam gia nhập Nghị định thư Luân Đôn 1996; 

- Đề xuất nội dung Bộ hồ sơ trình gia nhập Nghị định thư Luân Đôn 1996;  

- Đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia và các cơ chế, giải pháp để gia nhập và thực thi Nghị định thư Luân Đôn 1996 tại 

Việt Nam.  

4) Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng, thu thập thông tin, tài liệu xây dựng thuyết minh và dự toán đề tài;  

Nội dung 2: Điều tra, khảo sát thực tiễn trong nước và nước ngoài về nhận chìm ở biển;  

Nội dung 3: Xây dựng các báo cáo chuyên đề nhằm nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đề xuất việc gia nhập và thực hiện Nghị 

định thư Luân Đôn 1996;  

Nội dung 4: Dịch các tài liệu nước ngoài;  

Nội dung 5:  Tổ chức các hội thảo khoa học;  

Nội dung 6:  Xây dựng báo cáo tổng kết Đề tài.  

5) Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần) 



Thời gian thực hiện: 24 tháng 

Phương thức khoán chi: Khoán từng phần 

6) Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Tổng kinh phí thực hiện: 1.279 triệu đồng 

Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước: 1.279 triệu đồng 

7) Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận 

Báo cáo đánh giá về thể chế luật pháp quốc tế và Việt Nam về nhận chìm rác thải ở biển; 

Báo cáo đánh giá hiện trạng nhận chìm rác thải và các chất khác trên biển và các hoạt động quản lý; 

Báo cáo đề xuất hoàn thiện pháp luật quốc gia để thực thi Nghị định thư tại Việt Nam; 

Dự thảo Bộ hồ sơ trình gia nhập Nghị định thư; 

 Nội dung trình tự thủ tục Việt Nam tham gia Nghị định thư về Ngăn chặn ô nhiễm biển do nhận chìm rác thải, chất khác; 

150 trang tài liệu dịch; 

Báo cáo tổng kết Đề tài;  

02 bài báo khoa học. 

8) Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu; danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên 

tham gia thực hiện 

- Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu:  

Trả công lao động: 583,6 triệu đồng 

Chi khác: 384,6 triệu đồng 

- Danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện: 



TT Họ và tên Chức danh Tiền công (triệu đồng) 

1 Nguyễn Thanh Tùng Chủ nhiệm 43,2 

2 Phạm Thị Thanh Phượng Thư ký,Thành viên chính 12,2 

3 Phạm Thị Gấm Thành viên chính 9,8 

4 Hoàng Nhất Thống  Thành viên chính 9,8 

5 Phan Quang Thành viên chính 9,8 

6 Phạm Văn Thịnh Thành viên chính 42,2 

7 Lại Đức Ngân Thành viên chính 9,8 

8 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Thành viên chính 9,8 

9 Trần Thế Anh Thành viên 46,8 

10 Nguyễn Thị Thúy Hằng Thành viên 40,7 

11 Phạm Văn Hiếu Thành viên 45,5 

12 Trần Đức Trứ Thành viên 46,5 

13 Hà Việt Đức Thành viên 54,2 

14 Bùi Thị Thủy Thành viên 43,0 

15 Vũ Thành Chơn Thành viên 43,5 

16 Nguyễn Khắc Đoàn Thành viên 41,1 

17 Lê Đức Dũng Thành viên 14,5 

18 Vũ Sinh Khiêu Thành viên 19,3 



19 Nguyễn Hải Anh Kỹ Thuật viên, nhân viên hỗ trợ 9,3 

20 Nguyễn Thế Thịnh Kỹ Thuật viên, nhân viên hỗ trợ 3,1 

21 Nguyễn Thị Thúy Kỹ Thuật viên, nhân viên hỗ trợ 9,4 

22 Dương Khánh Ly Kỹ Thuật viên, nhân viên hỗ trợ 7,1 

9) Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: 0 đồng 

 


